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Phần I ( 7,0 điểm ) Cho đoạn văn:
      “ Môt ngày anh cưa được vài răng. Không bao lâu sau,  cây lược được hoàn thành. Cây lược dài độ hơn một tấc, bề ngang độ ba phân rưỡi, cây lược cho con gái, cây lược dùng để chải mái tóc dài, cây lược chỉ  có một hàng răng thưa. Trên sống lược có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: “Yêu nhớ tặng Thu con của ba”. Cây lược ấy chưa chải được mái tóc của con nhưng nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng của anh. Những đêm nhớ con, anh ít nhớ đến nỗi hối hận đánh con, nhớ con, anh lấy cây lược ra ngắm nghía rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt. Có cây lược anh càng mong gặp lại con”.
                                                                     (Ngữ văn 9 , tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam)
Câu 1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Cho biết hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. 1,5 điểm
Câu 2. Chỉ ra lời dẫn trực tiếp có trong đoạn trích trên. 0,5 điểm
Câu 3. Vì sao Cây lược ấy chưa chải được mái tóc của con nhưng nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng của anh? 1 điểm
Câu 4.  Em hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách diễn dịch nêu cảm nhân của em về  ý nghĩa hình tượng  chiếc lược ngà trong tác phẩm. Trong đoạn văn có câu bị động và khởi ngữ. ( gạch chân và ghi chú rõ ) 4 điểm

II/ Phần II -3 điểm
   Đọc kỹ câu chuyện sau rồi trả lời câu hỏi:
         Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sẩy chân rơi xuống cái giếng. Con vật kêu la hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng, ông quyết định: con lừa đã già, dù sao cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả.
        Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất đổ vào giếng. Ngay từ đầu lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau, mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.
                                                                             (Theo nguồn Internet)
Câu 1. Nhân vật con lừa trong câu chuyện bị rơi vào hoàn cảnh như thế nào? 0,5 điểm
Câu 2. Theo em, điều bất ngờ nào đã diễn ra? 0,5 điểm
Câu 3. Câu chuyện trên cho ta thấy cuộc sống không bằng phẳng mà chứa nhiều bất trắc cùng những thử thách bất ngờ nhưng không phải chỉ là bóng tối và bế tắc. Trước mọi tình huống, cần bình tĩnh, chủ động, sáng suốt nhìn thẳng vào gian khó, thử thách để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Dựa vào kiến thức xã hội em hãy viết một đoạn văn khoảng ½ trang giấy nêu suy nghĩ của em về vấn đề Thử thách là cơ hội để ta rèn luyện bản thân. 2 điểm
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	Câu
	Nội dung kiến thức
	Điểm

	
	                                                Phần I
	7,0 đ

	Câu 1
1.5đ
	- Tác phẩm “Chiếc lược ngà”, tác giả Nguyễn Quang Sáng
- Hoàn cảnh sáng tác 
+ Năm 1966      (0,25đ)
+ Khi tác giả đang hoạt động trên chiến trường Nam Bộ và được đưa vào tập truyện cùng tên (0,25đ)
	1 đ

0,5 đ

	Câu 2
0.5đ
	-HS chỉ ra đúng lời dẫn trực tiếp
	0,5 đ


	Câu 3
1.0đ
	- Vì sao Cây lược ấy chưa chải được mái tóc của con nhưng nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng của anh?
+ Vì anh luôn hối hận  đã lỡ tay đánh con
+ Anh đã thực hiện được lời dặn của con gái
+Qua cây lược ông Sáu còn gửi gắm tình cảm yêu thương sâu sắc đối với con
+ Thể hiện nỗi khát vọng được trở về gặp lại con 
	

0,25 đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 4
4đ
	* Hình thức:
+ Đảm bảo dung lượng khoảng 12 câu+-2 câu. Có trình tự mạch lạc, diễn đạt rõ ý; không mắc nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp;
+ Đúng đoạn văn diễn dịch câu mở đoạn rõ ý
+ Sử dụng đúng và gạch dưới một câu bị động và khởi ngữ
* Nội dung: 
- Biết khai thác ngữ liệu hiệu quả thể hiện cảm nhận làm nổi bật ý nghĩa của chiếc lược ngà
* Đây là một hình ảnh giản dị hàm chứa những ý nghĩa sâu sắc
+ Là kỷ vật kết tinh tình phụ tử thiêng liêng bất diệt trong hoàn cảnh chiến tranh éo le. Nó gợi bao kỷ niệm đẹp về tình cha con tuy mộc mạc mà đằm thắm sâu sa, tuy đơn sơ mà kỳ diệu.
+ Là đầu mối câu chuyện cảm động về tình đồng chí, đồng đội trong chiến tranh. Nó thắp lên trong lòn người con niềm yêu thương, tự hào về người cha, người chiến sĩ cách mạng anh hùng, quả cảm và nó là nguồn động viên viên thế hệ sau tiếp bước cha anh làm rạng rỡ trang sử hào hùng của dân tộc. 
+ Là món quà của một người cha ( một chiến sĩ cách mạng đồng thời cũng là một người nghệ nhân tài ba khéo léo)
+ Là một nhân chứng về nỗi đau,  bi kịch do chiến tranh gây ra
-NT: Miêu tả, sử dụng phép liệt kê, Chọn lựa chi tiết đặc sắc, tình huống truyện bất ngờ.
* HS có thể có diễn đạt khác song cần đảm bảo các ý trên. GV linh hoạt trong cách chấm điểm
	
0,5 đ

0,5 đ
0,5đ


2,5 đ



	
	                                           Phần II
	3,0 đ

	Câu 1
 0,5đ
	-Nhân vật con lừa trong câu chuyện bị rơi vào hoàn cảnh: éo le, đầy nguy hiểm, phải đối mặt với các chết…

	0,5đ

	Câu 2
 0,5đ
	-Điều bất ngờ đã diễn ra: Con lừa đã thoát khỏi nguy hiểm, éo le bằng chính sự bình tĩnh, thông minh trong xử lí của mình.
	 0,5 đ


	Câu 2
 2,0đ
	Yêu cầu
*Hình thức:
+ Đúng đoạn văn NLXH
+ Diễn đạt lưu loát, không sai chính tả…
* Nội dung: Đảm bảo các ý sau:
* Giải thích:
- Thử thách là gì? Là những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống đòi hỏi con người phải hành động, giải quyết
-Cơ hội: Là vận may, điều may, sự  thuận lợi giúp con người thay đổi  hoàn cảnh đến với những điều tốt đẹp
Biểu hiện….
- Vai trò của thử thách: 
+ Giúp bạn rèn luyện  ý chí nghị lực, lòng tin đối mặt với thử thách và vượt qua nó.
+ Giúp bạn nhận ra giá trị của bản thân để phát huy
+ Giúp bạn nắm bắt cơ hội để phát triển, vươn lên đi đến thành công hoặc làm thay đổi số phận, hoàn cảnh.
 - Mở rộng vấn đề:
+ Phê phán những người nhu nhược, yếu đuối hoặc dựa dẫm ỉ lại, không dám đối mặt thử thách hoặc buông xuôi, bỏ mặc số phận hoàn cảnh dẫn dến những hệ lụy xấu,  bỏ qua nhiều cơ hội tốt, tương lai sẽ khó khăn, mờ mịt.
* Liên hệ 
+ Suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực, nhìn cuộc đời một cách lạc quan. Quyết tâm vượt thử thách, nắm bắt cơ hội trong học tập, trong cộc sống để thành công.
(GV chấm bài linh hoạt cách diễn đạt, cách hiểu của học sinh, khuyến khích những bài viết có cách diễn đạt sáng tạo độc đáo)
* GV cần tôn trọng ý kiến 
	 
0,5đ




0,5đ




0,5đ







0,25đ



0,25đ




